
                     Phụ lục II

      BẢNG MÔ TẢ DANH MỤC 07 MẶT HÀNG HÓA CHẤT Y TẾ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:       /BV-KD ngày      /4/2024 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

1 Môi trường MacConkey 
Agar No.3

Thành phần: Peptones, Lactose, Bile Salts 
No. 3, Sodium Chloride, Agar , Neutral 

Red, Crystal Violet. Chai 500g
4 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

2 Môi trường Mueller 
Hinton Agar

Thành phần có chứa dịch chiết thịt bò, sản 
phẩm phân giải Casein, Starch và thạch. 

Chai 500g
6 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

3 Môi trường thạch 
Kligler Iron

Môi trường cơ bản của KIA bao gồm 
casein và peptone thịt với việc bổ sung 

lactate và dextrose. Chai 500g
2 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

4 Môi trường thạch 
Nutrient Agar

Thành phần gồm: Peptones, dịch chiết nấm 
hay thịt bò và thạch. Chai 500g 2 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

5 Môi trường thạch SS

Thành phần: agar, brilliant green, ferric 
citrate, lactose, meat extracyt, neutral red, 

ox bile, dehydrated, peptone, sodium 
citrate, sodium thiosulfate. Chai 500g

2 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 
Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng
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STT Danh mục Tính năng, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn
Số lượng/ 

Khối 
lượng

Đơn vị 
tính

Địa điểm cung cấp Thời gian giao hàng dự kiến

6 MT Eosin Methylene 
Blue Agar Chai 500g 4 Chai Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

7 Nhuộm Giêm sa Thành phần: Bột Giemsa, Glycerol, 
Methanol. 3.000 Ml Bệnh viện ĐKKV Bồng 

Sơn

Giao hàng nhiều đợt theo đơn đặt hàng của Bên 
mua. Thời gian giao hàng chậm nhất là 72 giờ 

sau khi nhận được đơn hàng

Tổng cộng: 07 mặt hàng.
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